
Mức hỗ trợ/1 

tháng

Số 

tháng
Kinh phí cấp

1 Lò Thị Linh Thái 24/2/2009 9A3 1.440.000    4         5.760.000       500.000        6.260.000       Co củ Hộ nghèo Thần kinh tâm thần Lò Văn Bin

2

1.440.000    4         5.760.000       500.000        6.260.000       

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

TRƯỜNG THCS LUÂN GIÓI

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KHUYẾT TẬT 4 THÁNG ĐẦU NĂM HỌC 2023 - 2024

Học bổng Kinh phí hỗ 

trợ mua sắm 

phương tiện, 

đồ dùng học 

tập

Tổng kinh phí 

được hỗ trợ

ST

T
Họ và tên học sinh

Phạm Thị Thanh Mai Nguyễn Đắc Hùng

Luân Giói, ngày      tháng 9 năm 2023

Hộ khẩu 

thường trú 

thôn(bản)-

xã(phường)

Hộ nghèo, 

cận nghèo
Loại hình khuyết tật Ghi chúLớp

Dân 

tộc

Tổng số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng.

HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

Ngày,tháng 

năm sinh

Cộng




